
Máy Cưa Xích Dùng Pin
DUC406Z002 / DUC406Z (400mm)

Vui lòng quét mã
để xem

TỜ RƠI SẢN PHẨM

032023-1

Kèm theo xích 90PX
DUC406Z

Phụ kiện Phụ kiện kèm theo DUC406Z002 Phụ kiện kèm theo DUC406Z

DUC406Z002 / DUC406Z Máy Cưa Xích Dùng Pin

DUC406Z: Nhông xích 6 (221464-7), lam 400mm (165247-4),
vỏ lam (419242-9), xích 90PX (196742-3), cờ lê 13-16 (782023-7).

DUC406Z002: Nhông xích 7 (227947-5), lam 400mm (191T88-2), 
vỏ lam (419242-9), xích 80TXL (191T92-1), cờ lê 13-16(782023-7).

Chiều dài lam
Lưỡi cưa xích

Tốc độ xích
Bình cấp dầu cưa xích 
Kích thước
Trọng lượng

400 mm
Bước răng: 9.5 mm (3/8 ")
Bề dày mắt xích: 1.1mm/90PX
0 - 20 m/s
200 mL
270x205x232mm
4.6 kg(BL1830 x2) - 5.1 kg(BL1860B x2)

Phụ kiện kèm theo : 

DUC406Z002: Không kèm pin, sạc

Nhiều tốc độ điện tử

Hãm bằng điện

Khởi động êm

Tự động tra dầu

Phanh xích

Không kèm pin, sạcDUC406Z:

DUC406Z002
Kèm theo xích 80TXL

Điểm vượt trội của dòng xích 80TXL
Cắt nhanh hơn Độ rung thấp Tăng hiệu suất

Bảng so sánh dòng xích 80TXL  với các dòng xích 90PX, 91PX

Đẹp

80TXL 90PX 91PX

Thô

Bước xích
Bề mặt hoàn thiện

0.325”LP 3/8”(0.375”)LP
Nhanh

80TXL 90PX 91PX

Chậm

Độ dày rãnh lam
Tốc độ cắt hiệu quả và số lần cắt trên 1 lần sạc

0.043”

Tốc độ cắt

Nhiều Ít
Số lần cắt trên 1 lần sạc

0.050”

25cm/10'' ___ Lam trượt --- 60 1.3mm/.050'' 1/4'' 25AP / 466 MC
191G96-5
194098-8 452093-7 198259-2

25cm/10'' A041 7 191G14-3 40

1.1mm/ .043''
3/8''

LP
90PX / 291 CC

191H00-0 452093-7

221464-7

30cm/12'' A041 7 191G15-1 46 191H01-8 419288-5

35cm/14'' A041 7 191G16-9 52 191H02-6
196741-5 419288-5

40cm/16'' A041 7 191G17-7 56 191H03-4 419242-9

25cm/10'' A041 7 191G22-4 40

1.3mm/ .050''
3/8''

LP
91PX / 492 CC

191H08-4 452093-7

30cm/12'' A041 7 191G23-2 46 191H10-7 419228-5

35cm/14'' A041 7 191G24-0 52 191H11-5 419288-5

40cm/16'' A041 7 191G25-8
442040661

56 191H12-3 419242-9

Nhông 1/4’‘

Nhông
3/8''LP

Lam bánh xe

Lam bánh xe

1911A1-3
168407-7 (Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

196205-9 (Số lượng có hạn)

196207-5 (Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)161846-0

(Số lượng có hạn)165245-8

(Số lượng có hạn)165246-6

(Số lượng có hạn)168408-5

(Số lượng có hạn)165200-0

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

165247-4 (Số lượng có hạn)

165201-8

199075-5

196740-7/531291646

196742-3/531291656

196211-4/531492646

196208-3/531492656

25cm/10''  A041  

Lam bánh xe 8

191T85 -8 46 

1.1mm/ 
.043''

 
 
.325’‘

 

LP 
80TXL

 
MC 

191T89 -0 452093-7/458501-6 

Nhông
 

.325''LP
227947-5

30cm/12''  A041  191T86 -6 51 191T90 -5 419288-5/413G23-5  

35cm/14''  A041  

40cm/14'' A041 

191T87 -4 59

191T88-2 64

 191T91

191T92-1

-3 419288-5/413G23-5  

419242-9    /413G21-9

Lam Xích Vỏ lam Nhông xích

Chiều dài
lam

Động cơ
gắn kết Loại Răng

dẫn động Mã số Số
mắc xích

Độ dày
rãnh lam Bước Loại

OREGON
Kiểu

dao cắt LoạiMã số
(Carton) Mã số Mã số

Hiệu suất cao tương đương với máy cưa xích động cơ loại 30mL
Khả năng cắt lớn cho phép cắt thân cũng như cành cây.


